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Bảng chữ mềm Hiragana
Học chữ là bước đầu tiên trong quá trình học tiếng Nhật, nếu phần chữ viết không vững
thì bạn không thể tiến xa hơn trong quá trình học tiếng Nhật. Khi học bảng chữ cái bạn
phải bắt đầu học từ bộ chữ Hiragana. Nhiều bạn khi bắt đầu học tiếng Nhật đều than
rằng sao chữ viết tiếng Nhật khó thế, và bắt đầu nản chí. Đó  là do các bạn chưa tìm ra
cách học chữ vừa vui vẻ, vừa dễ nhớ. Sau đây  sẽ là phần hướng dẫn giúp các bạn học
tốt bảng chữ cái Hiragana.

Khi học chữ, các bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau đó mới học viết và cuối cùng là
ghép chữ thành từ  để đọc, học chắc từng bước, bạn sẽ nhớ rất nhanh và nhớ kỹ chứ
không phải như học vẹt, học trước quên sau.

あ a い i う u え e お o

か ka き ki く kuけ ke こ ko

さ sa しshi すsuせ se そ so

た ta ちchi つtsuて te と to

な na に ni ぬnuねne のno

は ha ひhi ふfu へhe ほho

まma みmi むmuめme もmo

やya ゆyu よyo

らra りri る ruれ re ろro

わwa をo



んn

が ga ぎgi ぐgu げge ごgo

ざza じ ji ずzu ぜze ぞzo

だda ぢji づzu でde どdo

ばba びbi ぶbu べbe ぼbo

ぱ pa ぴpi ぷpu ぺpe ぽpo

きゃ kya きゅ kyu きょ kyo

しゃ sha しゅ shu しょ sho

ちゃ cha ちゅ chu ちょ cho

にゃ nya にゅnyu にょ nyo

ひゃ hya ひゅhyu ひょ hyo

みゃmya みゅmyu みょ myo

りゃ rya りゅ ryu りょ ryo



ぎゃ gya ぎゅ gyu ぎょ gyo

じゃ ja じゅ ju じょ jo

びゃ bya びゅ byu びょ byo

ぴゃ pya ぴゅ pyu ぴょ pyo

Bảng chữ cứng Katakana
Chắc các bạn đang tự hỏi sao mà Tiếng Nhật nhiều bộ chữ quá, đã có bộ chữ Hiragana
rồi mà bây giờ còn thêm bộ chữ Katakana nữa nhỉ. Tuy nhiên, mỗi bộ chữ có một chức
năng riêng. Hiragana là chữ viết người Nhật hay dùng, trẻ con Nhật khi học chữ sẽ học
bộ chữ này trước. Sau đó mới học thêm bộ chữ Katakana để phiên âm tiếng nước ngoài.
Như vậy bộ chữ Katakana chỉ dùng để phiên âm những từ vựng có nguồn gốc từ tiếng
nước ngoài, còn các trường hợp còn lại thì sử dụng chữ Hiragana.

Chữ Katakana cũng có đầy đủ các loại âm như chữ Hiragana, tuy nhiên phần trường
âm, các bạn chỉ cần dùng “ ―” phía sau chữ cần kéo dài âm là được.

Khi học chữ , các bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau đó tập đọc từ vựng cho quen mặt
chữ, rồi cuối cùng các bạn mới tập viết. Bây giờ bắt đầu học bảng chữ cái Katakana
nào!

ア a イi ウu エ e オo

カka キki クku ケ e コ ko

サsa シshi スsu セ se ソso

タ ta チchi ツtsu テte ト to

ナna ニni ヌnu ネne ノno



ハha ヒ hi フfu ヘhe ホho

マma ミmi ムmu メ me モmo

ヤya ユyu ヨ yo

ラra リri ルru レre ロro

ワwa ヲo

ンn

ガ ga ギgi グgu ゲge ゴge

ザza ジji ズzu ゼze ゾzo

ダda ヂij ヅzu デde ドdo

バ ba ビbi ブbu ベbe ボbo

パ pa ピpi プpu ペpe ポpo

キャ kya キュ kyu キョ kyo

シャ sha シュ shu ショ sho



チャ cha チュ chu チョ cho

ニャ nya ニュnyu ニョ nyo

ヒャ hya ヒュ hyu ヒョ hyo

ミャ mya ミュ myu ミョ myo

リャ rya リュ ryu リョ ryo

ギャgya ギュ gyu ギョ gyo

ジャ ja ジュ ju ジョ jo

ビャbya ビュ byu ビョ byo

ピャpya ピュ pyu ピョ pyo
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Bài mở đầu 

始
はじ

めましょう    : chúng ta bắt đầu 

終
お

わりましょう   : kết thúc nhé 

休
やす

みましょう    : nghỉ nha 
わかりますか。   : hiểu không ? 
はい、わかります。   : vâng, hiểu ạ. 

もう 一度
いちど

    : một
m ộ

 lần nữa 
けっこうです    : tốt 
だめです    : không tốt, không đúng 

名前
なまえ

     : tên 

試験
しけん

     : kỳ thi 

宿 題
しゅくだい

     : bài tập 

質問
しつもん

     : câu hỏi 

答
こた

え     : câu trả lời 

例
れい

     : ví dụ 
 
 
Lời chào hằng ngày 

おはようございます   : chào buổi sáng 
こんにちは    : chào buổi trưa 
こんばんは    : chào buổi chiều 
おやすみなさい   : chúc ngủ ngon 
さようなら    : tạm biệt 
ありがとう ございます  : cám ơn rất nhiều 
すみません    : xin lỗi 

お願
ねが

いします    : làm ơn 
 
 
Bài 1: 

私
わたし

      : tôi 

私 達
わたしたち

     : chúng ta, chúng tôi 
あなた      : bạn 

あの人
ひと

     : người kia 

あの方
かた

    : vị kia 
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みなさん    : các bạn, các anh, các chị, mọi người 
～さん     : anh ～, chị ～ 
～ちゃん     : bé ( dùng cho nữ) hoặc gọi thân mật cho trẻ con ( cả nam lẫn nữ) 
～くん     : bé (dùng cho nam) hoặc gọi thân mật 
～じん     : người nước ～ 

～人
ひと

     : người 

先生
せんせい

      : giáo viên 

教師
きょうし

      : giáo viên , giáo sư (dùng để nói đến nghề nghiệp) 

学生
がくせい

      : học sinh, sinh viên 

会社員
かいしゃいん

     : nhân viên công ty 

～社員
しゃいん

     : nhân viên công ty ～ 

銀行員
ぎんこういん

     : nhân viên ngân hàng 

医者
いしゃ

      : bác sĩ 

研 究 者
けんきゅうしゃ

     : nghiên cứu sinh 
エンジニア    : kỹ sư 

大学
だいがく

      : trường đại học 

病 院
びょういん

     : bệnh viện 

電気
でんき

      : điện 
だれ      : ai (hỏi người nào đó) 
どなた     : ngài nào, vị nào (cùng nghĩa trên nhưng lịch sự hơn) 
～さい      : ～tuổi 

何歳
なんさい

      : mấy tuổi 
おいくつ     : mấy tuổi (lịch sự hơn) 
はい      : vâng 
いいえ     : không 
しつれいですが    : xin lỗi ( khi muốn nhờ ai việc gì đó) 

お名前
なまえ

は？     : bạn tên gì? 
はじめまして    : chào lần đầu gặp nhau 

どうぞ よろしく お願
ねが

いします : rất hân hạnh được làm quen 
こちらは ～さんです   : đây là ngài ～ 

～から 来
き

ました    : đến từ ～ 
アメリカ     : Mỹ 


